
PHỤ LỤC  

CUNG CẤP THÔNG TIN 
 

(Kèm theo Công văn  số:1356/SCT -KTATMT ngày  24/9/2025 của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi) 

STT Mã thủ tục 

công bố trên 

cổng DVCQG 

Tên thủ tục 

hành chính 

Văn bản quy phạm 

pháp luật 

Mẫu đơn đăng 

ký 

Mẫu giấy 

phép 

Các thành phần hồ sơ 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.000998 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện sản xuất 

tiền chất thuốc 

nổ  

- Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ 

số 42/2024/QH15. 

- Thông tư số 

23/2024/TT-BCT 

ngày 07 tháng 

11năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định về 

quản lý, sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 

38/2025/TT-BCT 

Mẫu số 01 Phụ 

lục III ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT 

Mẫu số 07 Phụ 

lục III ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT 

- Văn bản đề nghị theo quy định 

tại Mẫu số 01 Phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư số 

23/2024/TT-BCT. 

- Bản sao quyết định phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình sản 

xuất tiền chất thuốc nổ theo quy 

định của pháp luật về quản lý, đầu 

tư xây dựng.  
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ngày 19 tháng 6 năm 

2027 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

quy sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về 

phân cấp thực hiện 

thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công 

Thương. 

2 1.000965 Cấp điều chỉnh 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện sản xuất 

tiền chất thuốc 

nổ  

- Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ 

số 42/2024/QH15. 

- Thông tư số 

23/2024/TT-BCT 

ngày 07 tháng 

11năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định về 

quản lý, sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 

Mẫu số 01 Phụ 

lục III ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT 

Mẫu số 07 Phụ 

lục III ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT 

- Văn bản đề nghị theo quy định 

tại Mẫu số 01 Phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư số 

23/2024/TT-BCT. 

- Bản sao quyết định của cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền cho phép 

đổi tên tổ chức, doanh nghiệp. 

- Bản sao giấy chứng nhận đủ 

điều kiện về an ninh, trật tự đối 

với tổ chức, doanh nghiệp sản 

xuất tiền chất thuốc nổ là Amoni 

nitrat có hàm lượng từ 98,5% trở 

lên do cơ quan Công an có thẩm 

quyền cấp.  
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38/2025/TT-BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 

2027 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

quy sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về 

phân cấp thực hiện 

thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công 

Thương. 

3 1.013058 Cấp điều chỉnh 

giấy phép sử 

dụng vật liệu nổ 

công nghiệp 

thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

của Ủy ban 

nhân dân Tỉnh 

- Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ 

số 42/2024/QH15. 

- Thông tư số 

23/2024/TT-BCT 

ngày 07 tháng 

11năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định về 

quản lý, sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Công 

Thương. 

Mẫu số 04 Phụ 

lục III ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT 

Mẫu số 10 Phụ 

lục III ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT 

- Văn bản đề nghị theo quy định 

tại Mẫu số 04 Phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư số 

23/2024/TT-BCT. 

- Báo cáo hoạt động sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp trong thời hạn 

hiệu lực của giấy phép đã cấp. 

- Tài liệu quy định tại khoản 1 

Điều 39 Luật số 42/2024/QH15 

chứng minh sự thay đổi về quy mô 

hoạt động hoặc điều kiện sử dụng 
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- Thông tư số 

38/2025/TT-BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 

2027 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

quy sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về 

phân cấp thực hiện 

thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công 

Thương. 

4 1.013652 Phê duyệt kế 

hoạch quản lý 

rủi ro trong khai 

thác khoáng sản 

bằng phương 

pháp hầm lò 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của Ủy 

ban nhân dân 

cấp tỉnh 

Thông tư số 

24/2025/TT-BCT 

ngày 15/5/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương Quy định về 

lập và phê duyệt kế 

hoạch quản lý rủi ro 

trong khai thác 

khoáng sản. 

Mẫu số 1 kèm 

theo Thông tư 

số 24/2025/TT-

BCT. 

Mẫu số 2 kèm 

theo Thông tư 

số 24/2025/TT-

BCT. 

- Văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 24/2025/TT-BCT. 

- Kế hoạch quản lý rủi ro theo 

mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư số 24/2025/TT-

BCT.  

 

5 1.000475 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện sản xuất, 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 6 năm 

Mẫu số 10 tại 

Phụ lục kèm 

theo Nghị định 

Mẫu số 11 tại 

Phụ lục kèm 

theo Nghị định 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 

10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 
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sửa chữa chai 

chứa LPG 

2018 của Chính phủ 

về kinh doanh khí. 

 - Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

3trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương 

mại. 

- Thông tư số 

38/2025/TT- BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

87/2018/NĐ-

CP 

87/2018/NĐ-

CP 

87/2018/NĐ-CP. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ 

kinh doanh. 

- Danh mục thiết bị phục vụ công 

tác kiểm tra chai LPG. 

- Danh mục quy trình về an toàn 

chế tạo chai LPG, quy trình sửa 

chữa chai LPG. 

- Quy trình chế tạo một chai LPG 

điển hình (bao gồm cả tính toán 

bền). 

- Quy trình kiểm tra chất lượng 

chai sau chế tạo, sau sửa chữa. 

- Bản sao Giấy chứng nhận kết 

quả kiểm định thiết bị kiểm tra an 

toàn sau chế tạo và sửa chữa hoặc 

hiệu chuẩn theo quy định của 

pháp luật về đo lường. 

- Tài liệu chứng minh đáp ứng các 

điều kiện về phòng cháy và chữa 

cháy. 

6 1.000455 Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện sản 

xuất, sửa chữa 

chai chứa LPG. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 6 năm 

2018 của Chính phủ 

về kinh doanh khí. 

 - Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP 

Mẫu số 12 tại 

Phụ lục kèm 

theo Nghị định 

87/2018/NĐ-

CP 

Mẫu số 11 tại 

Phụ lục kèm 

theo Nghị định 

87/2018/NĐ-

CP 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục 

kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-

CP. 
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ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

3trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương 

mại. 

- Thông tư số 

38/2025/TT- BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

7 1.000742 Cấp điều chỉnh 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện sản xuất, 

sửa chữa chai 

chứa LPG. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 6 năm 

2018 của Chính phủ 

về kinh doanh khí. 

 - Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

Mẫu số 12 tại 

Phụ lục kèm 

theo Nghị định 

87/2018/NĐ-

CP 

Mẫu số 11 tại 

Phụ lục kèm 

theo Nghị định 

87/2018/NĐ-

CP 

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh 

Giấy chứng nhận theo Mẫu số 

12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

87/2018/NĐ-CP. 

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng 

minh nội dung thay đổi. 
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3trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương 

mại. 

- Thông tư số 

38/2025/TT- BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

8 2.000304 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện sản xuất 

chai LPG mini. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 6 năm 

2018 của Chính phủ 

về kinh doanh khí. 

 - Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

3trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương 

mại. 

- Thông tư số 

Mẫu số 10 tại 

Phụ lục kèm 

theo Nghị định 

87/2018/NĐ-

CP 

Mẫu số 11 tại 

Phụ lục kèm 

theo Nghị định 

87/2018/NĐ-

CP 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 

10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

này. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ 

kinh doanh. 

- Danh mục thiết bị phục vụ công 

tác kiểm tra chai LPG mini. 

- Quy trình sản xuất chai LPG 

mini. 

- Quy trình về an toàn chế tạo chai 

LPG mini. 

- Quy trình kiểm tra chất lượng 
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38/2025/TT- BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

chai LPG mini. 

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm 

định dây chuyền, máy, thiết bị 

phục vụ cho sản xuất chai LPG 

mini. 

- Tài liệu chứng minh đáp ứng các 

điều kiện về phòng cháy và chữa 

cháy. 

 

9 1.000709 Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện sản 

xuất chai LPG 

mini. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 6 năm 

2018 của Chính phủ 

về kinh doanh khí. 

 - Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

3trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương 

mại. 

- Thông tư số 

38/2025/TT- BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

Mẫu số 12 tại 

Phụ lục kèm 

theo Nghị định 

87/2018/NĐ-

CP 

Mẫu số 11 tại 

Phụ lục kèm 

theo Nghị định 

87/2018/NĐ-

CP 

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục 

kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-

CP 
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sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

10 1.000704 Cấp điều chỉnh 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện sản xuất 

chai LPG mini. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 6 năm 

2018 của Chính phủ 

về kinh doanh khí. 

 - Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

3trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương 

mại. 

- Thông tư số 

38/2025/TT- BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các 

Mẫu số 12 tại 

Phụ lục kèm 

theo Nghị định 

87/2018/NĐ-

CP 

Mẫu số 11 tại 

Phụ lục kèm 

theo Nghị định 

87/2018/NĐ-

CP 

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh 

Giấy chứng nhận theo Mẫu số 

12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

87/2018/NĐ-CP. 

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng 

minh nội dung thay đổi. 
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lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

11 2.000604 Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký 

hoạt động kiểm 

định 

- Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 11 

năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số quy 

định về điều kiện 

đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ và một số quy 

định về kiểm tra 

chuyên ngành; 

- Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương 

mại; 

 

Mẫu số 01 tại 

Phụ lục II ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

154/2018/NĐ-

CP 

Mẫu số 10 tại 

Phụ lục II ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

154/2018/NĐ-

CP 

- Đơn đăng ký hoạt động kiểm 

định theo Mẫu số 01 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 

154/2018/NĐ-CPcủa Chính phủ. 

- Bản sao Quyết định thành lập 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. 

- Danh sách kiểm định viên theo 

Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 

154/2018/NĐ-CPcủa Chính phủ 

và các chứng chỉ, tài liệu liên 

quan đối với mỗi kiểm định viên 

gồm: Bản sao Quyết định tuyển 

dụng hoặc Hợp đồng lao động; 

bản sao các bằng cấp, chứng chỉ 

đào tạo tương ứng theo quy định 

tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 

số107/2016/NĐ-CP của Chính 

phủđược sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 154/2018/NĐ-

CPcủa Chính phủ. 

- Danh mục các máy móc, thiết bị, 

dụng cụ phục vụ hoạt động kiểm 

định theo Mẫu số 04 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 
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- Tài liệu chứng minh năng lực 

hoạt động kiểm định đáp ứng các 

yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 

9 Nghị định số107/2016/NĐ-CP 

của Chính phủđược sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP của Chính phủ, 

cụ thể như sau: 

+ Trường hợp tổ chức kiểm định 

đã được tổ chức chứng nhận cấp 

Giấy chứng nhận phù hợp tiêu 

chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 hoặc ISO 9001:2008 

hoặc đã được tổ chức công nhận 

quy định tại Điều 21 Nghị định 

số107/2016/NĐ-CP của Chính 

phủđược sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 154/2018/NĐ-

CPcủa Chính phủ hoặc tổ chức 

công nhận nước ngoài quy định 

tại Điều 25 Nghị định 

số107/2016/NĐ-CP của Chính 

phủ được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 154/2018/NĐ-

CPcủa Chính phủ công nhận hoạt 

động kiểm định phù hợp tiêu 

chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc 

tế đối với lĩnh vực chuyên ngành, 

tổ chức kiểm định nộp bản sao 

Giấy chứng nhận phù hợp tiêu 

chuẩn TCVN ISO 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
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9001:2008 hoặc ISO 9001:2008 

hoặc bản sao Chứng chỉ công 

nhận kèm theo phạm vi được 

công nhận. 

+ Trường hợp tổ chức kiểm định 

đã được chứng nhận phù hợp tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2008 

hoặc ISO 9001:2008 nhưng có 

phạm vi đăng ký hoạt động rộng 

hơn phạm vi đã được chứng nhận, 

tổ chức kiểm định nộp bản sao 

Giấy chứng nhận phù hợp tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2008 

hoặc ISO 9001:2008 và các tài 

liệu, quy trình kiểm định, các tài 

liệu khác liên quan để chứng minh 

năng lực hoạt động phù hợp với 

các yêu cầu của tiêu chuẩn tương 

ứng quy định tại khoản 2 Điều 9 

Nghị định số107/2016/NĐ-CP 

của Chính phủđược sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 

154/2018/NĐ-CPcủa Chính phủ 

đối với phạm vi chưa được chứng 

nhận.” 

+ Trường hợp tổ chức kiểm định 

chưa được công nhận, chưa được 

chứng nhận phù hợp tiêu 

chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 hoặc ISO 9001:2008, 

tổ chức kiểm định nộp các tài liệu, 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
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quy trình kiểm định và các tài liệu 

khác liên quan để chứng minh 

năng lực hoạt động phù hợp với 

các yêu cầu của tiêu chuẩn tương 

ứng quy định tại khoản 2 Điều 9 

Nghị định số107/2016/NĐ-CP 

của Chính phủđược sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 

154/2018/NĐ-CPcủa Chính phủ. 

- Mẫu Giấy chứng nhận kiểm 

định. 

12 2.001675 

Cấp bổ sung, 

sửa đổi Giấy 

chứng nhận 

đăng ký hoạt 

động kiểm định 

- Nghị định số 

107/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ 

Quy định về điều 

kiện kinh doanh 

doanh dịch vụ đánh 

giá sự phù hợp. 

- Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 11 

năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số quy 

định về điều kiện 

đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ và một số quy 

Mẫu số 05 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

107/2016/NĐ-

CP 

Mẫu số 10 tại 

Phụ lục II ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

154/2018/NĐ-

CP 

- Đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi 

hoạt động kiểm định theo Mẫu số 

05 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 107/2016/NĐ-

CPcủa Chính phủ. 

- Danh sách bổ sung, sửa đổi kiểm 

định viên theo Mẫu số 02 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 154/2018/NĐ-CPcủa Chính 

phủ và các chứng chỉ, tài liệu liên 

quan đối với mỗi kiểm định viên 

gồm: Bản sao Quyết định tuyển 

dụng hoặc Hợp đồng lao động; 

bản sao các bằng cấp, chứng chỉ 

đào tạo tương ứng theo quy định 

tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 

số107/2016/NĐ-CP của Chính 

phủđược sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 154/2018/NĐ-

CPcủa Chính phủ. 
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định về kiểm tra 

chuyên ngành. 

- Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương 

mại. 

 

- Các tài liệu chứng minh năng 

lực hoạt động kiểm định bổ sung, 

sửa đổi đáp ứng các yêu cầu quy 

định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 

số107/2016/NĐ-CP của Chính 

phủđược sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 154/2018/NĐ-

CPcủa Chính phủ, cụ thể như sau: 

+ Trường hợp tổ chức kiểm định 

đã được tổ chức chứng nhận cấp 

Giấy chứng nhận phù hợp tiêu 

chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 hoặc ISO 9001:2008 

hoặc đã được tổ chức công nhận 

quy định tại Điều 21 Nghị định 

số107/2016/NĐ-CP của Chính 

phủđược sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 154/2018/NĐ-

CPcủa Chính phủ hoặc tổ 

chức công nhận nước ngoài quy 

định tại Điều 25 Nghị định 

số107/2016/NĐ-CP của Chính 

phủđược sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 154/2018/NĐ-

CPcủa Chính phủ công nhận hoạt 

động kiểm định phù hợp tiêu 

chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc 

tế đối với lĩnh vực chuyên ngành, 

tổ chức kiểm định nộp bản sao 

Giấy chứng nhận phù hợp tiêu 

chuẩn TCVN ISO 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
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9001:2008 hoặc ISO 9001:2008 

hoặc bản sao Chứng chỉ công 

nhận kèm theo phạm vi được 

công nhận. 

+ Trường hợp tổ chức kiểm định 

đã được chứng nhận phù hợp tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2008 

hoặc ISO 9001:2008 nhưng có 

phạm vi đăng ký hoạt động rộng 

hơn phạm vi đã được chứng nhận, 

tổ chức kiểm định nộp bản sao 

Giấy chứng nhận phù hợp tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2008 

hoặc ISO 9001:2008 và các tài 

liệu, quy trình kiểm định, các tài 

liệu khác liên quan để chứng minh 

năng lực hoạt động phù hợp với 

các yêu cầu của tiêu chuẩn tương 

ứng quy định tại khoản 2 Điều 9 

Nghị định số107/2016/NĐ-CP 

của Chính phủđược sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 

154/2018/NĐ-CPcủa Chính phủ 

đối với phạm vi chưa được chứng 

nhận.” 

+ Trường hợp tổ chức kiểm định 

chưa được công nhận, chưa được 

chứng nhận phù hợp tiêu 

chuẩn TCVN ISO 

9001:2008 hoặc ISO 9001:2008, 

tổ chức kiểm định nộp các tài liệu, 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
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quy trình kiểm định và các tài liệu 

khác liên quan để chứng minh 

năng lực hoạt động phù hợp với 

các yêu cầu của tiêu chuẩn tương 

ứng quy định tại khoản 2 Điều 9 

Nghị định số107/2016/NĐ-CP 

của Chính phủđược sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 

154/2018/NĐ-CPcủa Chính phủ. 

- Danh mục bổ sung, sửa đổi các 

máy móc, thiết bị, dụng cụ phục 

vụ hoạt động kiểm định đối với 

lĩnh vực đăng ký theo Mẫu số 04 

tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 154/2018/NĐ-

CPcủa Chính phủ. 

13 2.001665 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đăng ký hoạt 

động kiểm định 

- Nghị định số 

107/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ 

Quy định về điều 

kiện kinh doanh 

doanh dịch vụ đánh 

giá sự phù hợp. 

- Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 11 

năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số quy 

định về điều kiện 

Mẫu số 06 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

107/2016/NĐ-

CP 

Mẫu số 10 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

154/2018/NĐ-

CP 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận theo Mẫu số 06 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 

107/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Bản chính Giấy chứng nhận bị 

hư hỏng (nếu có) đối với trường 

hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng. 
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đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ và một số quy 

định về kiểm tra 

chuyên ngành. 

- Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương 

mại. 

 

14 2.000066 

Cấp lại chứng 

chỉ kiểm định 

viên  

- Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật An 

toàn, vệ sinh lao 

động về hoạt động 

kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động, 

huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động và 

quan trắc môi trường 

lao động 

Phụ lục Ic ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

44/2016/NĐ-

CP 

 

Phụ lục Ic ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

44/2016/NĐ-

CP 

 

a) Trường hợp bổ sung, sửa đổi 

nội dung chứng chỉ kiểm định 

viên, hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ 

kiểm định viên. 

- Bản gốc chứng chỉ đã được cấp. 

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp 

của yêu cầu bổ sung, sửa đổi. 

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề 

nghị cấp lại chứng chỉ chụp trong 

khoảng thời gian 6 tháng, kể từ 

ngày đề nghị. 

b) Trường hợp đề nghị cấp lại 
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- Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương 

mại. 

 

chứng chỉ kiểm định viên khi hết 

hạn, hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ 

kiểm định viên. 

- Bản gốc chứng chỉ đã được cấp. 

- Kết quả sát hạch trước khi cấp 

lại. 

c) Trường hợp chứng chỉ kiểm 

định viên bị hỏng hoặc mất, hồ sơ 

bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ 

kiểm định viên. 

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề 

nghị cấp lại chứng chỉ chụp trong 

khoảng thời gian 06 tháng, kể từ 

ngày đề nghị. 

d) Trường hợp Chứng chỉ kiểm 

định viên bị thu hồi được xem xét 

để cấp lại, hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ 

kiểm định viên. 

- Báo cáo việc thực hiện các yêu 

cầu, kiến nghị của cơ quan có 

thẩm quyền về khắc phục sai 

phạm. 

- Văn bản chứng minh đã hoàn 

thành khóa huấn luyện và sát hạch 

đạt yêu cầu về nghiệp vụ kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động với 
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đối tượng kiểm định tổ chức sau 

thời điểm quyết định thu hồi 

chứng chỉ có hiệu lực đối với 

trường hợp quy định tại điểm c và 

đ Khoản 2 Điều 14 Nghị định 

44/2016/NĐ-CP. 

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề 

nghị cấp lại chứng chỉ chụp trong 

khoảng thời gian 06 tháng, kể từ 

ngày đề nghị. 

15 2.000140 

Cấp chứng chỉ 

kiểm định viên 

- Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một 

số điều của Luật An 

toàn, vệ sinh lao 

động về hoạt động 

kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động, 

huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động và 

quan trắc môi trường 

lao động 

- Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

Phụ lục Ic ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

44/2016/NĐ-

CP 

 

Phụ lục Ic ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

44/2016/NĐ-

CP 

 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kiểm 

định viên. 

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại 

học của người đề nghị cấp chứng 

chỉ có chứng thực hoặc xuất trình 

bản chính để đối chiếu. 

- Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn 

quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 9 

Nghị định 44/2016/NĐ-CP: 

+ Có ít nhất 02 năm làm kỹ thuật 

kiểm định hoặc làm công việc 

thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sửa 

chữa, vận hành, bảo trì về đối 

tượng kiểm định; 

+ Đã hoàn thành khóa huấn luyện 

và sát hạch đạt yêu cầu về nghiệp 

vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động với đối tượng kiểm định 
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trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương 

mại. 

 

hoặc có thời gian thực hiện kiểm 

định đối tượng kiểm định trên 10 

năm tính đến thời điểm Nghị định 

44/2016/NĐ-CP có hiệu lực. 

+ Bản sao chứng minh nhân dân 

hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước 

công dân. 

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề 

nghị cấp chứng chỉ chụp trong 

khoảng thời gian 06 tháng, kể từ 

ngày đề nghị. 

16 2.000229 

Cấp giấy chứng 

nhận huấn luyện 

kỹ thuật an toàn 

vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc 

thẩm quyền của 

Sở Công 

Thương 

- Nghị định số 

181/2024/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ về vật 

liệu nổ công nghiệp 

và tiền chất thuốc 

nổ. 

- Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

Mẫu số 01 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

181/2024/NĐ-

CP 

Mẫu số 03 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

181/2024/NĐ-

CP 

* Đối với trường hợp huấn luyện, 

kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an toàn vật 

liệu nổ công nghiệp cho người 

quản lý 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị theo Mẫusố 01 

tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 181/2024/NĐ-CP.  

+ Danh sách người đề nghị kiểm 

tra, cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện theo Mẫu số 02 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 

181/2024/NĐ-CP. 

+ 02 ảnh (3×4 cm) của người 

trong danh sách đề nghị kiểm tra, 

cấp giấy chứng nhận huấn luyện. 
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trong lĩnh vực công 

nghiệp, thương mại. 

 

+ Bản sao bằng cấp chuyên môn 

chứng minh việc đáp ứng các quy 

định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 

số 181/2024/NĐ-CP. 

* Đối với trường hợp kiểm tra, 

cấp giấy chứng nhận huấn luyện 

kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công 

nghiệp cho người liên quan đến 

sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp, trừ người 

quản lý 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Danh sách người đề nghị kiểm 

tra, cấp giấy chứng nhận huấn 

luyện theo Mẫu số 02 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 

181/2024/NĐ-CP. 

+ Kế hoạch huấn luyện; tài liệu 

huấn luyện chi tiết phù hợp cho 

từng đối tượng theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định 

số 181/2024/NĐ-CP. 

+ Bản sao bằng cấp chuyên môn 

chứng minh việc đáp ứng các quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4, 

khoản 3 Điều 8 Nghị định số 

181/2024/NĐ-CP. 

17 2.000210 Cấp lại giấy 

chứng nhận 

- Nghị định số 

181/2024/NĐ-CP 
Mẫu số 01 tại 

Phụ lục ban 

Mẫu số 03 tại 

Phụ lục ban 

- Văn bản đề nghị theo Mẫusố 01 

tại Phụ lục ban hành kèm theo 
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huấn luyện kỹ 

thuật an toàn 

vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc 

thẩm quyền của 

Sở Công 

Thương 

ngày 31 tháng 12 

năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ về vật 

liệu nổ công nghiệp 

và tiền chất thuốc 

nổ. 

- Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực công 

nghiệp, thương mại. 

 

hành kèm theo 

Nghị định số 

181/2024/NĐ-

CP 

hành kèm theo 

Nghị định số 

181/2024/NĐ-

CP 

Nghị định số 181/2024/NĐ-CP. 

- Danh sách người đề nghị cấp lại 

giấy chứng nhận huấn luyện theo 

Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 

181/2024/NĐ-CP. 

- 02 ảnh (3×4 cm) của người trong 

danh sách đề nghị cấp lại giấy 

chứng nhận huấn luyện. 

 

18 2.000221 Cấp giấy chứng 

nhận huấn luyện 

kỹ thuật an toàn 

tiền chất thuốc 

nổ 

 Nghị định số 

181/2024/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ về vật 

liệu nổ công nghiệp 

và tiền chất thuốc 

nổ. 

Mẫu số 01 Phụ 

lục của Nghị 

định số 

181/2024/NĐ-

CP  

Mẫu số 03 Phụ 

lục của Nghị 

định số 

181/2024/NĐ-

CP 

- Giấy đề nghị theo Mẫu số 01 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 181/2024/NĐ-CP. 

- Danh sách người đề nghị được 

kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

huấn luyện theo Mẫu số 02 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 181/2024/NĐ-CP. 

- 02 ảnh (3×4 cm) của người trong 

danh sách đề nghị kiểm tra, cấp 

giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 
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thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.  

- Tài liệu huấn luyện chi tiết quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 13 

Nghị định số 181/2024/NĐ-CP.  

- Bản sao bằng cấp chứng minh 

việc đáp ứng các quy định tại 

khoản 2 Điều 13 Nghị định số 

181/2024/NĐ-CP. 

19 2.000172 Cấp lại giấy 

chứng nhận 

huấn luyện kỹ 

thuật an toàn 

tiền chất thuốc 

nổ 

- Nghị định số 

181/2024/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ về vật 

liệu nổ công nghiệp 

và tiền chất thuốc 

nổ. 

Mẫu số 01 Phụ 

lục của Nghị 

định số 

181/2024/NĐ-

CP  

Mẫu số 03 Phụ 

lục của Nghị 

định số 

181/2024/NĐ-

CP 

- Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn 

tiền chất thuốc nổ theo Mẫu số 01 

tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 181/2024/NĐ-CP. 

- Danh sách đối tượng cấp lại giấy 

chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 

an toàn tiền chất thuốc nổ. 

- 02  ảnh (3×4 cm) của người 

trong danh sách đề nghị cấp lại 

giấy chứng nhận huấn luyện. 

20 2.001434 Cấp Giấy phép 

sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của Ủy 

ban nhân dân 

cấp Tỉnh 

- Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ 

số 42/2024/QH15. 

- Thông tư số 

23/2024/TT-BCT 

ngày 07 tháng 

11năm 2024 của Bộ 

Mẫu số 04 Phụ 

lục III ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT 

Mẫu số 10 Phụ 

lục III ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT 

- Văn bản đề nghị theo quy định 

tại Mẫu số 04 Phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư số 

23/2024/TT-BCT. 

- Bản sao giấy phép thăm dò, 

khai thác khoáng sản, dầu khí 

đối với doanh nghiệp hoạt động 

khoáng sản, dầu khí; bản sao quyết 
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trưởng Bộ Công 

Thương quy định về 

quản lý, sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 

38/2025/TT-BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 

2027 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

quy sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về 

phân cấp thực hiện 

thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công 

Thương. 

 

định trúng thầu thi công công 

trình, bản sao hợp đồng nhận thầu 

hoặc văn bản ủy quyền, giao 

nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi 

công công trình của tổ chức quản 

lý doanh nghiệp, văn bản của cấp 

có thẩm quyền giao nhiệm vụ cần 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 38 của Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ . 

- Thiết kế, bản vẽ thi công các 

hạng mục công trình xây dựng, 

thiết kế khai thác mỏ, đề án thăm 

dò khoáng sản có sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp đối với công trình 

quy mô công nghiệp; phương án 

thi công, khai thác đối với hoạt 

động xây dựng, khai thác thủ 

công. Thiết kế hoặc phương án do 

chủ đầu tư phê duyệt phải bảo 

đảm điều kiện về an toàn theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- Phương án nổ mìn được lãnh đạo 

tổ chức, doanh nghiệp ký duyệt.  
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Trường hợp nổ mìn trong khu 

vực dân cư, cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, khu vực có di tích 

lịch sử - văn hóa, bảo tồn thiên 

nhiên, công trình quốc phòng, an 

ninh hoặc công trình quan trọng 

khác của quốc gia, khu vực bảo vệ 

khác theo quy định của pháp luật 

thì phải có văn bản phê duyệt của 

cơ quan cấp giấy phép sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp và văn bản 

đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh hoặc cơ quan quản lý về 

phương án nổ mìn. 

- Bản sao văn bản nghiệm thu về 

phòng cháy và chữa cháy đối với 

kho vật liệu nổ công nghiệp và 

điều kiện bảo đảm an toàn theo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- Trường hợp tổ chức, doanh 

nghiệp đề nghị cấp phép sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp không có 

kho hoặc không có phương tiện 

vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép phải có văn bản thể 

hiện ý định giao kết hợp đồng 
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thuê kho, phương tiện vận 

chuyển vật liệu nổ công nghiệp 

với tổ chức, doanh nghiệp có kho, 

phương tiện vận chuyển vật liệu 

nổ công nghiệp bảo đảm điều kiện 

bảo quản, vận chuyển theo quy 

định của Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ. 

- Quyết định bổ nhiệm người chỉ 

huy nổ mìn của lãnh đạo tổ chức, 

doanh nghiệp và danh sách thợ nổ 

mìn, người có liên quan trực tiếp 

đến sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp; giấy phép lao động của 

người nước ngoài làm việc có liên 

quan đến sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp (nếu có); bản sao 

chứng chỉ chuyên môn, giấy 

chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an 

toàn trong hoạt động sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp của người chỉ 

huy nổ mìn và đội ngũ thợ nổ 

mìn.  

21 2.001433 Cấp lại Giấy 

phép sử dụng 

- Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu 

Mẫu số 04 Phụ 

lục III ban 

Mẫu số 10 Phụ 

lục III ban 

- Văn bản đề nghị theo quy định 

tại Mẫu số 04 Phụ lục III ban 
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vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải 

quyết của Ủy 

ban nhân dân 

cấp tỉnh 

nổ và công cụ hỗ trợ 

số 42/2024/QH15. 

- Thông tư số 

23/2024/TT-BCT 

ngày 07 tháng 

11năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định về 

quản lý, sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ 

thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 

38/2025/TT-BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 

2027 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

quy sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về 

phân cấp thực hiện 

thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công 

hành kèm theo 

Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT 

hành kèm theo 

Thông tư số 

23/2024/TT-

BCT 

hành kèm theo Thông tư số 

23/2024/TT-BCT. 

- Báo cáo hoạt động sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp trong thời hạn 

hiệu lực của giấy phép đã cấp.  
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Thương. 

22 1.003401 Thu hồi giấy 

phép, giấy 

chứng nhận về 

quản lý, sử 

dụng vật liệu nổ 

công nghiệp, 

tiền chất thuốc 

nổ thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của Sở 

Công Thương 

- Nghị định số 

181/2024/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ về vật 

liệu nổ công nghiệp 

và tiền chất thuốc nổ 

Mẫu số 04 Phụ 

lục của Nghị 

định số 

181/2024/NĐ-

CP  

Mẫu số 05 Phụ 

lục của Nghị 

định số 

181/2024/NĐ-

CP 

Văn bản đề nghị, trong đó ghi rõ 

tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp; họ tên, số định danh 

cá nhân hoặc số hộ chiếu của người 

đại diện theo pháp luật và người 

đến liên hệ; lý do giao nộp; số 

giấy phép, giấy chứng nhận về 

quản lý, sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ.  

 

23 2.001322 Thẩm định, phê 

duyệt quy trình 

vận hành hồ 

chứa thủy điện 

thuộc thẩm 

quyền phê duyệt 

của Ủy ban 

- Luật Điện lực ngày 

30 tháng 11 năm 

2024; 

- Nghị định số 

62/2025/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 3 năm 

2025 của Chính phủ 

về quy định chi tiết 

thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công 

trình điện lực và an 

toàn trong lĩnh vực 

điện lực. 

- Quyết định số 

628/QĐ-BCT ngày 

07/3/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Không quy 

định 

Không quy 

định 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy 

trình vận hành hồ chứa thủy điện 

(bản chính). 

- Dự thảo quy trình vận hành hồ 

chứa thủy điện theo Mẫu tại Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 62/2025/NĐ-CP (bản dự 

thảo đóng dấu giáp lai). 

- Báo cáo thuyết minh kết quả 

tính toán kỹ thuật (bản chính). 

- Mặt bằng tổng thể công trình 

thủy điện và các bản vẽ mặt bằng, 

mặt cắt chính thể hiện công trình, 

hạng mục công trình (đập, hồ 

chứa thủy điện, nhà máy, tuyến 

năng lượng) (bản sao y ). 

- Văn bản góp ý kiến của các tổ 
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Thương về việc  

công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ 

sung và thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực an toàn đập, 

hồ chứa thủy điện, 

điện thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Công 

Thương. 

chức, đơn vị quản lý, vận hành 

công trình đập, hồ chứa nước trên 

cùng lưu vực (bản sao y ). 

- Báo cáo thẩm tra kết quả tính 

toán quy trình vận hành hồ chứa 

thủy điện (nếu có) (bản sao y). 

+ Các tài liệu liên quan khác kèm 

theo (bản sao y ). 

 

24 2.001292 Điều chỉnh quy 

trình vận hành 

hồ chứa thủy 

điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt 

của của Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh 

- Luật Điện lực ngày 

30 tháng 11 năm 

2024; 

- Nghị định số 

62/2025/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 3 năm 

2025 của Chính phủ 

về quy định chi tiết 

thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công 

trình điện lực và an 

toàn trong lĩnh vực 

điện lực. 

- Quyết định số 

628/QĐ-BCT ngày 

07/3/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương về việc  

Không quy 

định 

Không quy 

định 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy 

trình vận hành hồ chứa thủy điện 

(bản chính). 

- Dự thảo quy trình vận hành hồ 

chứa thủy điện theo Mẫu tại Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 62/2025/NĐ-CP (bản dự 

thảo đóng dấu giáp lai). 

- Báo cáo thuyết minh kết quả 

tính toán kỹ thuật (bản chính). 

- Mặt bằng tổng thể công trình 

thủy điện và các bản vẽ mặt bằng, 

mặt cắt chính thể hiện công trình, 

hạng mục công trình (đập, hồ 

chứa thủy điện, nhà máy, tuyến 

năng lượng) (bản sao y ). 

- Văn bản góp ý kiến của các tổ 

chức, đơn vị quản lý, vận hành 
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công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ 

sung và thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực an toàn đập, 

hồ chứa thủy điện, 

điện thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Công 

Thương. 

 

công trình đập, hồ chứa nước trên 

cùng lưu vực (bản sao y ). 

- Báo cáo thẩm tra kết quả tính 

toán quy trình vận hành hồ chứa 

thủy điện (nếu có) (bản sao y). 

- Các tài liệu liên quan khác kèm 

theo (bản sao y ). 

 

25 2.001313 Thẩm định, phê 

duyệt phương 

án ứng phó 

thiên tai cho 

công trình vùng 

hạ du đập thủy 

điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt 

của Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh 

- Luật Thủy lợi ngày 

19 tháng 6 năm 

2017. 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 9 năm 

2018 của Chính phủ 

về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước. 

Không quy 

định 

Không quy 

định 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt 

phương án. 

- Dự thảo phương án. 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ 

thuật. 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

- Các tài liệu khác liên quan kèm 

theo (nếu có). 

26 2.001300 Thẩm định, phê 

duyệt phương 

án ứng phó với 

tình huống khẩn 

cấp hồ chứa 

- Luật Điện lực ngày 

30 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 

62/2025/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 3 năm 

Không quy 

định 

Không quy 

định 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt (bản 

chính); 

- Dự thảo phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp theo mẫu 

phương án tại Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Nghị định số 
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thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy 

ban nhân dân 

cấp tỉnh 

2025 của Chính phủ 

về quy định chi tiết 

thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công 

trình điện lực và an 

toàn trong lĩnh vực 

điện lực. 

- Quyết định số 

628/QĐ-BCT ngày 

07/3/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương về việc  

công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ 

sung và thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực an toàn đập, 

hồ chứa thủy điện, 

điện thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Công 

Thương. 

62/2025/NĐ-CP (bản dự thảo 

đóng dấu giáp lai). 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ 

thuật (bản sao y). 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ 

quan, đơn vị liên quan (bản sao 

y). 

+ Các tài liệu liên quan khác kèm 

theo (bản sao y). 

 

27 1.013398 Điều chỉnh 

phương án ứng 

phó với tình 

huống khẩn cấp 

hồ chứa thủy 

điện thuộc thẩm 

- Luật Điện lực ngày 

30 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 

62/2025/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 3 năm 

2025 của Chính phủ 

Không quy 

định 

Không quy 

định 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt (bản 

chính). 

- Dự thảo phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp theo mẫu 

phương án tại Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Nghị định số 

62/2025/NĐ-CP (bản dự thảo 
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quyền phê duyệt 

của Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh 

về quy định chi tiết 

thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công 

trình điện lực và an 

toàn trong lĩnh vực 

điện lực. 

- Quyết định số 

628/QĐ-BCT ngày 

07/3/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương về việc  

công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ 

sung và thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực an toàn đập, 

hồ chứa thủy điện, 

điện thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Công 

Thương. 

đóng dấu giáp lai). 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ 

thuật (bản sao y). 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ 

quan, đơn vị liên quan (bản sao 

y). 

- Các tài liệu liên quan khác kèm 

theo (bản sao y). 

 

28 1.013399 Thẩm định, phê 

duyệt phương 

án bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy 

điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt 

của Ủy ban 

- Luật Điện lực ngày 

30 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 

62/2025/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 3 năm 

2025 của Chính phủ 

về quy định chi tiết 

Không quy 

định 

Không quy 

định 

- Thành phần hồ sơ:  

- Báo cáo thuyết minh phương án 

bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện 

theo mẫu tại Phụ lục V ban hành 

kèm theo Nghị định số 

62/2025/NĐ-CP. 

- Bản vẽ tổng mặt bằng công trình 

và các hạng mục công trình cần 
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nhân dân cấp 

tỉnh 

thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công 

trình điện lực và an 

toàn trong lĩnh vực 

điện lực. 

- Quyết định số 

628/QĐ-BCT ngày 

07/3/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương về việc  

công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ 

sung và thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực an toàn đập, 

hồ chứa thủy điện, 

điện thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Công 

Thương. 

bảo vệ; 

- Các tài liệu khác có  liên quan 

khác. 

29 1.014125 

Cấp giấy chứng 

nhận huấn luyện 

kỹ thuật an toàn 

trong khai thác 

khoáng sản 

- Luật Địa chất và 

Khoáng sản ngày 29 

tháng 11 năm 2024. 

- Thông tư số 

43/2025/TT-BCT 

ngày 04 tháng 7 năm 

2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

Mẫu số 01 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

43/2025/TT-

BCT 

Mẫu số 03 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

43/2025/TT-

BCT 

- Giấy đề nghị theo Mẫu số 01 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Thông 

tư số 43/2025/TT-BCT.  

- Danh sách người đề nghị được 

kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an toàn về 

khai thác khoáng sản theo Mẫu số 

02 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 43/2025/TT-BCT.  
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quy định về kỹ thuật 

an toàn trong khai 

thác khoáng sản. 

 

- 02 ảnh (3x4 cm) của người trong 

danh sách đề nghị kiểm tra, cấp 

giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn về khai thác khoáng 

sản. 

- Tài liệu chứng minh trình độ 

chuyên môn đáp ứng các quy định 

tại Điều 4 Thông tư số 

43/2025/TT-BCT. 

30 1.014126 

Cấp lại giấy 

chứng nhận 

huấn luyện kỹ 

thuật an toàn 

trong khai thác 

khoáng sản 

- Luật Địa chất và 

Khoáng sản ngày 29 

tháng 11 năm 2024. 

- Thông tư số 

43/2025/TT-BCT 

ngày 04 tháng 7 năm 

2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

quy định về kỹ thuật 

an toàn trong khai 

thác khoáng sản. 

Mẫu số 04 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

43/2025/TT-

BCT 

Mẫu số 03 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

43/2025/TT-

BCT 

- Giấy đề nghị cấp lại theo Mẫu số 

04 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 43/2025/TT-BCT. 

- 02 ảnh (3x4 cm). 

- Danh sách đối tượng đề nghị cấp 

lại. 

31 1.014127 

Thu hồi giấy 

chứng nhận 

huấn luyện kỹ 

thuật an toàn 

trong khai thác 

khoáng sản 

- Luật Địa chất và 

Khoáng sản ngày 29 

tháng 11 năm 2024. 

- Thông tư số 

43/2025/TT-BCT 

ngày 04 tháng 7 năm 

2025 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương 

quy định về kỹ thuật 

Mẫu số 09 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

43/2025/TT-

BCT 

Mẫu số 10 tại 

Phụ lục ban 

hành kèm theo 

Thông tư số 

43/2025/TT-

BCT 

Giấy đề nghị thu hồi của tổ chức, 

doanh nghiệp theo Mẫu số 09 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Thông 

tư số 43/2025/TT-BCT. 
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an toàn trong khai 

thác khoáng sản. 

32 1.013400 Điều chỉnh 

phương án bảo 

vệ đập, hồ chứa 

thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê 

duyệt của của 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

- Luật Điện lực ngày 

30 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 

62/2025/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 3 năm 

2025 của Chính phủ 

về quy định chi tiết 

thi hành Luật Điện 

lực về bảo vệ công 

trình điện lực và an 

toàn trong lĩnh vực 

điện lực. 

- Quyết định số 

628/QĐ-BCT ngày 

07/3/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương về việc  

công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ 

sung và thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực an toàn đập, 

hồ chứa thủy điện, 

điện thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

Không quy 

định 

Không quy 

định 

- Báo cáo thuyết minh phương án 

bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện 

theo mẫu tại Phụ lục V ban hành 

kèm theo Nghị định số 

62/2025/NĐ-CP. 

- Bản vẽ tổng mặt bằng công trình 

và các hạng mục công trình cần 

bảo vệ. 

- Các tài liệu khác có  liên quan 

khác. 
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của Bộ Công 

Thương. 

II. TTHC cấp xã 

33 2.001384 Phê duyệt 

phương án cắm 

mốc chỉ giới 

xác định phạm 

vi bảo vệ đập 

thủy điện 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 9 năm 

2018 của Chính phủ 

về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước. 

- Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 quy định phân 

định thẩm quyền của 

chính quyền địa 

phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà 

nước của bộ nông 

nghiệp và môi 

trường. 

- Nghị định số 

139/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương 

mại. 

Không quy 

định 

Không quy 

định 

- Văn bản đề nghị phê duyệt. 

- Phương án cắm mốc chỉ giới. 
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34 2.000206 Thẩm định, phê 

duyệt phương 

án ứng phó 

thiên tai cho 

công trình vùng 

hạ du đập thủy 

điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt 

của Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

- Luật Thủy lợi ngày 

19 tháng 6 năm 

2017. 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 9 năm 

2018 của Chính phủ 

về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước. 

- Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 quy định phân 

định thẩm quyền của 

chính quyền địa 

phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà 

nước của bộ nông 

nghiệp và môi 

trường. 

- Nghị định số 

139/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương 

mại. 

Không quy 

định 

Không quy 

định 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt 

phương án. 

- Dự thảo phương án. 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ 

thuật. 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

- Các tài liệu khác liên quan kèm 

theo (nếu có). 
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